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MẪU NHÃN THUỐC
1.Mẫu gói thuốc cốm.
- Nội dung và màu sắc: Như mẫu
- Kích thước gói: 40 x 73 mm

- Khổ nhôm: 80mm
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LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DŨNG:
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200 mg án AM 7tuổi: Uống 1góưlần x

CAGTHONGTIN KHÁC:
Ximđọc1ðhướngdẫn ed dyng
TIÊUCHUẨN:TCCS.
DOSAGEANDADMINISTRATION:

Diesoive1 sachetin'/, glassofcool water,
takethedrugon afullsiomach

Adultsandchildrenover 7 years:
1sachettime,3times‘day
Childrenfrom2-7years:1 sachet/time,

2times /day
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Refertopackageinsert.
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MẪU NHAN THUOC
1. Mẫu nhãn hộp 20 gói thuốc cốm
- Nội dung và màu sắc: Như mẫu
- Kích thước: 45 x 78 x 35 mm
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2. Mẫu nhãn hộp 30 gói thuốc cốm
- Nội dung và màu sắc: Như mẫu
- Kích thước:
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Tờ hướng dn sử dụng thuốc GMP - WHO

ACETYLCYSTEIN 200 mg

CONG THUC: ,_YM2z
Acetylcystein.................eec. 200 mg.

Ta duge:Lactose, sachelac, vang tartrazin, dé erythrosine, aspartame, vanillin vua đủ 1 gói

Thuốc cốm pha hỗn dịch uống.

DẠNG BẢO CHẾ: Thuốc cốm pho hỗn dịch uống.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 20 gói x gói 1 g, Hộp 30 gói x gói 1

DƯỢC LỰC HỌC:

Acetylcystein (N - acetylcystein) Ia dan chat N - acetyl cua L - cystein, m6t amino acid tU

nhiên. Acetylcystein được dùng làm thuốc tiêu chốt nhảy vờ thuốc giỏi độc khi quá liều

porocetomol. Thuốc làm giảm độ quánh của đờm ở phổi có mu hoặc không, bằng cach

tách đôi cầu nối disulfua trong mucopro†ein vò †qo thuận lợi để tống đờm ra ngoài bỏng

ho, dẫn lưu †ư thế hoặc bằng phương phóp cơ học.

Ace†ylcystein cũng được dùng tgợi chỗ để điều trị không có nước mốt. Acetylcys†ein dùng

để bỏo vệ chống gây déc cho gan do qua liễu porace†gmol, bằng cách duy trì hoặc khôi

phục nồng độ giutothion của gơn lờ chốt cồn thiết để làm bết hoạ† chốt chuyển hóo

trung gian cla paracetamol gay déc cho gan.

DUGC DONG HOC:

Sau khi uéng, acetylcystein duge hdp thu nhanh ở đường Tiêu hóa va bị gan khử acetyl

†hònh cys†ein vò sau đó được chuyển hóa. Đạ† nông độ đỉnh huyết tương trong khoảng 0,5

dén 1 gid sau khi uống liều 200 dén 600 mg. Sinh kha dung khi uéng thdp va cé thé do

chuyển hóa trong thanh ruét va chuyển hóa bước đôu trong geœn. Độ thanh thởi thận có

thé chiém 30% d6 thanh thdi todn than.

Sau khi uédng, nia ddi cudi cia acetyleystein todn phan lò ó,25 giờ.

CHỈ ĐỊNH:
Dùng lòm thuốc tiêu nhảy †rong bệnh nhảy nhớt (mucoviscidosis) (Kd nang tuyén tyy),

bệnh lý hô hốp có đờm nhàòy quónh như trong viêm phế quỏn cếp vò mạn, vỏ lờm sạch

thường quy trong mở khí quỏn.

Được dùng lòm thuốc giỏi độc †rong quó liêu porace†amol.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: J

Tiền sử hen (nguy cơ phỏn ứng co thốt phế quồn với tết cổ các dạng thuốc chứ

acetylcystein). Ry

Quó mỗn với acetylcysfein. y

Trẻ em dưới 2 tuổi

THẬN TRỌNG:
Phi giứm sói chặt chẽ người bệnh có nguy cơ phdt hen, néu dung acetylicystein cho

người có Tiên sử dị ứng; nếu có co thốt phế quản, phổi dùng †Thuốc phun mù giõn phế

quản như salbutamol (thuéc beta - 2 adrenergic chon lọc, tóc dụng ngắn) hoặc

ipratropium (thuéc khóng musccrin) vò phổi ngừng acetyicystein ngay.

Khi điễu trị với acetylcys†ein, có thể xuết hiện nhiều đờm loõng ở phế quỏn, cần phỏi hút

để lốy ra nếu người bệnh giảm khổ năng ho.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Ace†ylcystein là một chết khử nên không phù hợp với các chết oxy - hóa.

Không được dùng đồng thời cóc thuốc ho khác hoặc bốt cứ thuốc nòo làm giảm bởi tiết

phế quản trong Thời gian điều trị bdng acetylcystein.
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TÁC DUNG KHONG MONG MUON:
Acetylcys†ein có giới hạn an todn rộng. Tuy hiếm gặp co thốt phế quan rõ ròng trong lam
sang do acetylcystein, nhung vGn cé6 thé xdy ra với tốt cả các dang thuéc chtia
acetylcystein.

Thuong gdp ADR > 1/100

Buồn nôn, nôn.
it gap 1/100 < ADR < 1/100
Buồn ngủ, nhức đôu, ù tơi, viêm miệng, chảy nước mũi nhiều, phó†t bạn, mày đoy.
Hiếm gặp ADR < 1/100

Co thốt phế quỏn kèm theo dạng phản vệ todn than, sốt, ré† run.
LIỀU DÙNG VẢ CÁCH DÙNG: Dùng đường uống,
Hòa ] gói thuốc vào nửa ly nước đun sôi để nguội. Uống thuốc khi no.
- Làm Thuốc Tiêu nhày: Người lớn vò †rẻ em trên 7 tuổi: Uống 1gói/ lẳn x 3 lồn/ngèòy.

Trẻ em từ 2 tuổi - 7 tuổi: Uống 1gói/ lẳn x 2 lẳn/ngày
- Làm thuốc giỏi độc quớ liều paracetamol: Liéu khởi đâu 140 mg/kg thể trọng, tiếp theo
cách 4 giờ uống 1 lỗn với liều 70 mg/kg thể trọng và uống tổng cộng thêm 14 lẳn,
Acelylcystein được thông báo là rốt hiệu quỏ khi dùng trong vòng 8 giờ squ khi bị quớ liều
pœrdceiamoi, hiệu quả bảo vệ giảm ởi squ thời gian đó. Nếu bắt đâu điêu trị chậm hơn 15
giờ thì không hiệu quỏ, nhưng các công trình nghiên cứu gần đôy cho rằng vốn còn có
Ích.

QUALIEUVAXUTRI:
Qua liéu acetylcystein có triệu chứng †ương †ự như triệu chứng của phổn vệ, nhưng nặng
hơn nhiều, đặc biệt là giểm huyết áp. Các triệu chứng khác bao gồm suy hô hếp, †on
máu, đông móu rỏi rác nội mạch vò suy thôn. Tử vong đố xảy ra ở người bệnh bị quó liễu
acetyicystein trong khi dang điều trị nhiễm độc paracetamol.
Điều trị quó liễu theo triệu chứng.
THỜI KỶ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ:
Cồn thôn trong khi sử dụng Thuốc cho phụ nữ có thơi và đang trong thai ky cho con bu
BOI VGI NGUGI LAI XE VA VAN HANH MAY MOC:
Cần thôn trọng khi lái xe và vận hành máy móc do thuốc có thể gôy tác dụng không
mong muốn buồn ngủ, nhức đâu, ù toi.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
Thông báo với bác sĩ những tác dụng không muốn gặp phỏi khi sử dụng thuốc
Hạn dùng: 3ó thóng kể từ ngày sản xuốt.
Điều kiện bảo quản: Nơi khô mót, tránh ónh sóng, ở nhiệt độ dưới 30°C.
Tiêu chuổn: TCCS.
Sản xuết tại:
CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC ĐỒNG NAI
2218 - Phạm Văn Thuận - P. Tôn Tiến - TP.Biên Hòa -Tỉnh Đồng Nơi - Việt Nam
ĐT: : 107 Fax: 061, 3821608

arm@yahoo.com
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